
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

- Tên dự án: Mua sắm thực phẩm và nhu yếu phẩm cho Trại giam Tống Lê Chân 6 

tháng đầu năm 2026. 

- Tên gói thầu: Mua sắm thực phẩm và nhu yếu phẩm cho Trại giam Tống Lê Chân 

6 tháng đầu năm 2026 

- Chủ đầu tư: Trại giam Tống Lê Chân . 

- Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Nguồn ngân sách nhà nước 

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, lựa chọn nhà thầu qua 

mạng. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi 

tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp trúng thầu sẽ cung cấp hàng hóa và dịch 

vụ đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng trong hồ sơ mời thầu đồng thời cam kết Hàng 

hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Hàng hoá chào thầu trong E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng về chủng loại, số 

lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng theo các yêu cầu dưới 

đây. 

- Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, chất liệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật 

đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà 

thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu 

phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính 

năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ  theo các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu 

chứng minh sự đáp ứng  của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu phải chào giá bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo 

quy định chính sách miễn, giảm thuế của Chính phủ. 

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

sau đây:   



 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

1 Nước mắm 

- Dung tích: 800ml 

- Thành phần: Nước, muối, nước mắm cá cơm, 

đường, chất điều vị, chất bảo quản, chất ổn 

định, chất tạo ngọt tổng hợp 

Yêu cầu về cảm quan: có màu sắc từ nâu vàng 

đến nâu đậm, đặc trưng của sản phẩm. Có độ 

trong, không vẩn dục. Có mùi đặc trưng của 

nước mắm không có mùi lạ (như mùi tanh, mùi 

ôi, thiu….). Có vị ngọt của đạm cá thủy ngân, 

có vị mặn nhưng không mặn chát. 

Bao bì: được đóng gói trong chai nhựa PET 

lít 4.000 

2 Dầu ăn 

- Dung tích: 5 lít 

- Thành phần: Dầu Olein cọ 

Có trạng thái dạng lỏng (trong môi trường nhiệt 

độ trên 30 độ C), có màu vàng sáng, không vẩn 

đục, không mùi hoặc có mùi trung tính không 

có mùi ôi khét. Quy cách đóng gói trong can 

P.E đảm bảo an toàn vệ sinh. 

- Không sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu 

tổng hợp  

lít 1.500 

3 Trứng gà 

Bên ngoài 

+ Vỏ ngoài không được có đốm đen, màu nhợt 

nhạt, có vết nứt 

+ Vỏ trứng hơi nhám, sần sùi 

- Bên trong 

+ Trạng thái: Buồng khí nhỏ, chiều cao không 

lớn hơn 8 mm, không bị dịch chuyển khi xoay 

quả trứng 

+ Khi soi trứng dưới bóng đèn hoặc dưới mặt 

trời thì lòng đỏ tròn, không di động, nằm cân 

bằng ở giữa, lòng trắng trong suốt, cam hoặc 

hồng nhạt 

+ Khi tách vỏ, lòng đỏ không được dính vào 

mặt trong của vỏ. Lòng đỏ phải đặc và phải có 

lớp lòng trắng đặc bao quanh lòng đỏ 

- Khi lắc quả trứng không được nghe tiếng động 

hoặc bên trong vỏ trứng chuyển động 

quả 120.000 

4 Cá tươi 
Thịt tươi sống, đạt các tiêu chuẩn về an toàn 

thực phẩm, đảm bảo chất lượng, độ tươi ngon, 

các thớ thịt đều, săn chắc, không nhũn nhão, 

kg 16.000 



đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt, thịt không 

bị đổi màu, không có mùi lạ. 

5 
Nước rửa nhà vệ 

sinh 

- Dung tích: 500ml 

- Có khả năng tẩy sạch các vết bẩn hữu cơ trong 

bồn cầu mà không làm mất độ bóng của gạch 

men 

- Không chứa acid như các sản phẩm tẩy rửa 

thông thường khác nên không ăn mòn các bề 

mặt gạch hay bồn cầu 

- Có thiết kế dạng chai tiện lợi, dễ sử dụng, giúp 

phân tán chất lỏng đến tất cả mọi bề mặt, mọi vị 

trí mong muốn, cho hiệu quả vệ sinh cao hơn 

- Có mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát, để lại 

hương thơm dễ chịu và tạo cảm giác sạch 

thoáng cho toilet 

chai 270 

6 Nước rửa chén 

- Dung tích: 5 lít 

- Không sử dụng quá giới hạn cho phép các hoá 

chất thuộc danh mục quy định tại các phụ lục 

của Hiệp định hệ thống hoà hợp ASEAN trong 

quản lý mỹ phẩm 

- Sản phẩm được đựng trong can nhựa HDPE 

đóng kín bằng nắp hoặc đựng trong túi phức 

hợp. 

- An toàn với da tay 

lít 225 

7 Băng vệ sinh 

- Kích thước: 23cm, gói 8 miếng, cánh bông 

mềm mại 

- Vật liệu: Vải không dệt, polyester, bông 

cellulose, polyolefin, keo kết dính, giầy không 

dính silicon 

- Chỉ tiêu hóa lý: tốc độ thẩm hút < 20 giây  

- Đường ép nhiệt hoặc dán giữa các lớp phải 

chắc chắn, không bị bong, hở 

- Ngoại quan: Băng vệ sinh không được có các 

khuyết tật cơ học như vết thủng, rách 

- Băng vệ sinh phải sạch, màu sắc đồng đều, 

không có vết ố, không có các vật lạ khác. Trên 

lớp bề mặt băng vệ sinh không được có các xơ 

sợi còn bám lại. Băng vệ sinh không được có 

mùi khó chịu 

 

bịch 4.000 

Nhà thầu phải cam kết: 

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 



- Cam kết 01 đổi 01 đối với hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình 

vận chuyển hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng. 

- Cam kết có đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa như yêu cầu của E-HSMT. 

Nhà thầu có đề xuất nội dung và phương thức bảo hành rõ ràng, hợp lý: Nêu rõ nội 

dung, trách nhiệm, khắc phục sự cố, … Đảm bảo có mặt trong vòng 24h kể từ lúc chủ 

đầu tư hoặc đơn vị sử dụng yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ.  

Mục 2. Bản vẽ: không yêu cầu  

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm, kiểm 

nghiệm đối với toàn bộ hàng hóa cung cấp để khẳng định các hàng hóa đó có đặc tính 

kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.  

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm từng giai đoạn mà 

không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo E-HSDT hoặc theo hợp đồng thì theo thứ tự 

ưu tiên; một là Chủ đầu tư có quyền từ chối thương thảo hoặc hủy hợp đồng; hai là cho 

phép nhà thầu thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ 

thuật nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng. Mọi chi phí liên quan 

đến kiểm tra, kiểm nghiệm và kiểm định hàng hóa do nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu có nghĩa vụ cung cấp hàng mẫu theo quy định đến địa điểm của Chủ 

đầu tư trong vòng 05 ngày kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của chủ đầu tư, để các 

bên liên quan cùng kiểm tra và thử nghiệm thực tế. Kết quả kiểm tra và thử nghiệm thực 

tế được so sánh và đối chiếu với nội dung Nhà thầu kê khai dự thầu nhằm đánh giá 

chính xác về Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và tính trung thực của E-HSDT. Trường 

hợp nhà thầu cố tình không cung cấp hàng hóa để kiểm tra và thử nghiệm thực tế hoặc 

có cung cấp nhưng kết quả kiểm tra và thử nghiệm thực tế không đúng với các thông 

tin nhà thầu kê khai dự thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu 
sẽ bị đánh giá là có hành vi gian lận. 

 


